
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2110422 Nguyễn Thị Thúy An 21/05/2003 Hậu Giang DH21QLC01

2 210555 Võ Khánh Băng 22/12/2003 Sóc Trăng DH21QTK02

3 2110898 Lê Chí Bằng 15/07/2003 Hậu Giang DH21HAY01

4 210275 Huỳnh Gia Bảo 26/09/2003 Cần Thơ DH21QLC01

5 213722 Đặng Ngọc Minh Châu 27/07/2003 Tp.Hcm DH21KTO03

6 212468 Nguyễn Quốc Đạt 29/05/2003 Vĩnh Long DH21QTK07

7 2110884 Nguyễn Khánh Duy 26/02/2003 Kiên Giang DH21HAY01

8 212923 Trần Nguyễn Tuyết Duy 07/11/2003 Cần Thơ DH21KTO03

9 2110544 Nguyễn Gia Hân 24/11/2003 Cần Thơ DH21KTO03

10 210643 Nguyễn Minh Huy 19/10/2003 Kiên Giang DH21QTK02

11 214097 Lê Xuân Khải 18/09/2003 Sóc Trăng DH21KTO03

12 2110909 Trần Phúc Khang 15/05/2003 Tp.Hcm DH21QLC01

13 214491 Phạm Sơn Khiêm 04/06/2002 Cần Thơ DH21QLC01

14 219544 Huỳnh Võ Trúc Lam 23/09/2003 Sóc Trăng DH21KTO03

15 2110675 Bùi Yến Linh 18/12/2003 Cần Thơ DH21KTO03

16 210372 Hoàng Thị Ánh Ly 26/10/2003 Đồng Tháp DH21QTK02

17 2110917 Lương Gia Minh 25/05/2003 Hậu Giang DH21QLC01

18 210783 Nguyễn Thanh Mừng 16/07/2003 Bạc Liêu DH21QLC01

19 2110302 Nguyễn Thị Thoại Mỹ 28/04/2002 An Giang DH21KTO03

20 210517 Thạch Thị Su Nal 16/03/2003 Sóc Trăng DH21QTK02

21 212491 Nguyễn Như Ngọc 08/02/2003 Bạc Liêu DH21QLC01

22 210326 Nguyễn Phạm Thanh Ngọc 19/11/2003 Cần Thơ DH21HAY01

23 212521 Nguyễn Thái Ngọc 22/01/2003 Bến Tre DH21HAY01
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24 213175 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 09/10/2003 Hậu Giang DH21KTO03

25 213728 Nguyễn Thị Bé Như 01/09/2002 Cà Mau DH21KTO03

26 213913 Nguyễn Thị Kiều Oanh 15/06/2003 Vĩnh Long DH21KTO03

27 213632 Trần Thị Hồng Phấn 19/01/2003 Đồng Tháp DH21KTO03

28 2110538 Nguyễn Trọng Phúc 09/05/2003 Trà Vinh DH21QLC01

29 213265 Nguyễn Minh Quân 13/10/2000 Bạc Liêu DH21KTO03

30 214342 Phạm Thị Diễm Quỳnh 24/07/2003 Vĩnh Long DH21QTN01

31 213337 Phan Thị Thanh Tâm 22/10/2003 Cà Mau DH21KTO03

32 2110547 Vũ Thị Ten 26/01/2003 Bạc Liêu DH21QTN01

33 2110562 Mai Nhã Thanh 14/03/2003 Bạc Liêu DH21QLC01

34 213341 Nguyễn Văn Tiến 18/10/2003 Hậu Giang DH21OTO08

35 212417 Trần Mỹ Trân 17/03/2003 Cà Mau DH21QTK02

36 2111203 Nguyễn Thị Huyền Trang 19/10/2003 Đồng Tháp DH21QTD03

37 214306 Nguyễn Nhật Trọn 21/04/2003 Bạc Liêu DH21QTD03

38 214060 Nguyễn Văn Trọng 31/08/2003 Vĩnh Long DH21QLC01

39 210135 Bùi Vũ Trường 20/12/2003 Long An DH21HAY01

40 214346 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 03/11/2003 Đồng Tháp DH21KTO03

41 213406 Nguyễn Hồng Vy 27/06/2003 Cà Mau DH21KTO03

42 2110923 Lê Thị Ngọc Yến 06/04/2003 An Giang DH21KTO03
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